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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHƯỜNG ĐỨC PHỔ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Tuyên truyền viên cơ sở phường Đức Phổ

( Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày         tháng    năm 2026 của UBND phường Đức Phổ)

TT TỔ DÂN
PHỐ Họ và tên

Năm sinh Chức danh hiện tại

Trình
độ giáo
dục phổ
thông

Trình độ chuyên môn

Số Điện thoại

Thời gian
công tác

(Thời gian
tham gia
các chức

danh nêu tại
ô 5,6,7)

Nam Nữ Bí thư
chi bộ

Tổ trưởng
Tổ dân phố

Trưởng
ban

Công tác
Mặt trận

Trung
cấp

Cao
đẳng

Đại học
trở lên

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Phổ Hòa Phan Minh Lực 22/11/1987 X 12/12 X 0396695079

2 Phổ Hòa Nguyễn Trung Thanh 10/01/1976 X 12/12 0974275865

3 Hiển Lâm Cao Đình Hóa 10/10/1990 X 12/12 0347380348

4 Hiển Lâm Nguyễn Thị Hoàng Thảo 22/03/1992 X 12/12 X 0963859737

5 An Lạc Trần Duy Hưng 10/11/1976 X 12/12 0915909134

6 An Lạc Nguyễn Thanh Vinh 20/04/1970 X 12/12 0988134589

7 An Thọ Trương Ngọc Lộc 27/12/1997 X 12/12 X 0376327192

8 An Thọ Nguyễn Minh Hải 06/09/1972 X 12/12 0974692959

9 Vĩnh Lạc Nguyễn Đức Trọng 10/02/1973 X 12/12 X 0977229061

10 Vĩnh Lạc Tô Thị Bích Huyên 16/12/1990 X 12/12 X 0702325054

11 Phú Trường Nguyễn Hùng Dũng 12/04/1988 X 12/12 X 0911259626

12 Phú Trường Đinh Ngọc Việt 16/11/1981 X 12/12 X 0917964012

13 An Ninh Võ Tấn Phương 06/02/1996 X 12/12 0931451469

14 An Ninh Trần Văn Thành 10/04/1977 X 12/12 0364967935

15 An Trường Huỳnh Văn Tú 25/07/1977 X 12/12 0824086555

16 An Trường Nguyễn Sanh Nhơn 22/11/1978 X 12/12 X 0362848095

17 Vĩnh Bình Trần Thị Hội 09/01/1973 X 12/12 X 0945905337
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18 Vĩnh Bình Nguyễn Hữu Cần 16/06/1988 X 12/12 0972733203

19 Phổ Ninh Tô Trung Đào 16/02/1990 X 12/12 X 0987799976

20 Phổ Ninh Nguyễn Văn Sự 20/06/1971 X 12/12 X 0986615065

21 Phổ Minh Huỳnh Trung Tá 01/10/1982 X 12/12 0383113962

22 Phổ Minh Nguyễn Quang Minh 19/10/1970 X 12/12 0975029350

23 Tân An Nguyễn Ngọc Hoàng 22/05/1992 X 12/12 X 0358778525

24 Tân An Nguyễn Đức Hiệp 12/05/1976 X 12/12 X 0913151947

25 Phổ Vinh Nguyễn Đình Tân 24/12/1979 X 12/12 X 0974634799

26 Phổ Vinh Lê Trung Cương 11/09/1999 X 12/12 X 0952945818

27 Khánh Vĩnh Ngô Văn An 15/04/1970 X 12/12 0984746253

28 Khánh Vĩnh Huỳnh Thị Thanh Tâm 20/04/1990 X 12/12 X 0972846850

29 Thuận An Nguyễn Văn Bảy 11/05/1977 X 12/12 0985051049

30 Thuận An Võ Duy Thư 08/11/1987 X 12/12 0333269792
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